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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Vạn Tường  

(Phục vụ họp theo Thông báo số 123/TB-UBND 

 ngày 25/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
 

 

Thực hiện Thông báo số 123/TB-UBND ngày 25/8/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về tham dự buổi làm việc cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 

chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, UBND xã Vạn Tường báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU), như sau: 

 I. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

 UBND xã Vạn Tường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã phối hợp với các Đồn, 

Trạm Kiểm soát Biên phòng rà soát số lượng tàu cá trên địa bàn xã đến từng 

thôn; Làm việc với chủ tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu 03 không và định 

vị các tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU trên địa bàn; Phân công cán bộ, công 

chức theo dõi, giám sát tàu cá nguy cơ cao trên địa bàn xã; Thực hiện công tác 

quản lý tàu cá chặt chẽ phục vụ công tác chống khai thác IUU và công tác phòng 

chống thiên tai. 

II. Tình hình tàu cá 

1. Số liệu tàu cá 

Tổng số lượng tàu cá trên địa bàn xã Vạn Tường là 869 tàu, giảm 03 tàu 

so với báo cáo cùng kỳ tháng trước (1. Tàu Nguyễn Duy Tân, QNg-55943-TS, 

thôn Phước Thiện 1; 2. tàu Nguyễn Văn Lãnh, QNg-50345-TS, Thôn Phước 

Thiện 1, giảm theo Thông báo về việc xoá đăng ký tàu cá số 358/TB-TSBĐ ngày 

26/8/2025 của Chi cục Thuỷ sản -Biển đảo và một tàu ngoài địa phương là tàu 

Nguyễn Văn Liên, QNg-50882-TS tàu thuộc thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn) . 

Trong đó: 

- Tàu cá có chiều dài dưới 06 mét: 411 tàu, UBND xã đã cấp giấy xác 

nhận đăng ký tàu cá; 

- Tàu cá có chiều dài từ 06 mét trở lên: 458 tàu (Tàu từ 15 trở lên: 223 

tàu); 

2. Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 

Trên địa bàn xã còn 01 tàu (tàu QNg-90439-TS, Chủ tàu Phan Văn Tuấn, 

xã Bình Hải cũ) chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), nguyên nhân 

tàu cá không hoạt động, neo bờ.  

 



3. Tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU 

Trên cơ sở danh sách 17 tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU tại 

Công văn số 1612/SNNMT-TSBĐ ngày 11/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh; UBND xã Vạn Tường đã chỉ đạo Phòng kinh tế phối hợp với các 

Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Hải, Bình Thạnh, Bình Thuận, các thôn 

có tàu cá trên địa bàn xã tiến hành rà soát, xác định vị trí neo đậu, tình trạng hoạt 

động của tàu cá và phân công cán bộ, đảng viên theo dõi hoạt động của từng tàu 

cá phù hợp thực tiễn hiện nay (tại Thông báo số 108/TB-UBND ngày 22/8/2025 

của UBND xã Vạn Tường). 

Kết quả rà soát tàu cá: Xoá 02 tàu, 01 tàu đã hoàn được cấp giấy phép 

khai thác thuỷ sản. Hiện nay, còn lại 14 tàu cá nguy cơ cao. Phòng Kinh tế đã 

hướng dẫn các chủ tàu thực hiện các thủ tục hành chính đối với các tàu cá hết 

hạn giấy phép khai thác và sang tên đối với các tàu cá thay đổi chủ sở hữu tàu 

chưa sang tên. 

4. Tàu cá “03 không” 

Hiện nay, trên địa bàn xã có 11 tàu cá “03 không” có chiều dài trên 6m 

chưa thực hiện theo Thông tư 06/2024/TT-BNN. 

5. Xử lý tàu cá vi phạm hành chính từ đầu năm 2025 đến nay 

Đồn Biên phòng Bình Hải đã ban hành Quyết định xử phạt VPHC 06 vụ/06 

tàu cá với tổng kinh phí xử phạt 25.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu 

năm trăm ngàn đồng). Cụ thể: 

- Hành vi không có nhật ký khai thác thủy sản theo quy định đối với tàu cá 

có chiều dài từ 12 mét trở lên; quy định tại điểm a, khoản 2, điều 25, Nghị định số 

38/2024 ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản: 03 vụ/03 tàu cá/12.000.000 đồng. 

- Hành vi không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm 

quyền đối với phương tiện trong các trường hợp pháp luật quy định; Quy định tại 

Khoản 5, Điều 8, Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc 

gia: 02 vụ/02 tàu cá/10.000.000 đồng. 

- Hành vi Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên không cập cảng 

cá có tên trong Danh sách cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động vùng khơi cập 

cảng để bốc dỡ thuỷ sản; Quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 29, Nghị định số 

38/2024 ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thủy sản: 01 vụ/01 tàu cá/3.500.000 đồng. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Được sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của các cấp uỷ đảng, chính quyền 

địa phương, sự hỗ trợ các Sở, ngành tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

xã, công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực, 

số lượng tàu cá được theo dõi quản lý ngày càng chặt chẽ, số lượng tàu cá nguy 



cơ cao, chưa giám sát hành trình ngày càng giảm.  

2. Tồn tại hạn chế 

- Ngư dân trên địa bàn xã hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc truy 

xuất nguồn gốc từ khai thác thủy sản theo quy định của Ủy ban Châu Âu (EC) 

do Cảng cá Sa Cần chưa đáp ứng được tiêu chí Cảng cá truy xuất nguồn gốc 

thủy sản; cảng cá Tịnh Hòa ở xa. 

- Các thôn ven biển thuộc vùng bãi ngang, mặc dù có 02 Đồn biên phòng 

Bình Hải, Bình Thạnh quản lý, tuy nhiên lực lượng mỏng so với yêu cầu cấp 

thiết hiện nay (tăng cường tuần tra, quản lý, xử phạt tàu cá); Trang thiết bị phục 

vụ tuần tra, kiểm soát của lực lượng biên phòng còn hạn chế. 

IV Nhiệm vụ trong thời gian đến 

1. UBND xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn 

xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện tốt công tác chống 

khai thác IUU trong thời gian đến. 

 2. Các Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng đóng trên địa bàn xã chủ trì, 

phối hợp với Công an xã,  Phòng Kinh tế và các Trưởng thôn có tàu thuyền tổ 

chức làm việc với chủ tàu cá nguy cơ cao, để vận động hướng dẫn chủ tàu thực 

hiện đăng ký thủ tục theo quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, 

chống khai thác IUU; Tăng cường tuần tra, quản lý, xử phạt tàu cá vi phạm về 

IUU. 

 UBND xã Vạn Tường kính báo cáo./. 
Nơi nhận: 

- Chi cục Thủy sản - Biển đảo; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- VP. HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH  

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Minh Hoàng 
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